	UBND QUẬN HẢI CHÂU

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 

LÝ THƯỜNG KIỆT


	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


THỜI KHÓA BIỂU DẠY TRỰC TUYẾN
MÔN HỌC: GIÁO DỤC THỂ CHẤT

 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 – 2022

I. BUỔI  SÁNG:
	TIẾT
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Tiết   1 + 2 Từ 7h00’ đến 

8h30’
	Th.Hoàng

Lớp 9/5
	Th.Phương

Lớp 7/3
	Th.Hoàng

Lớp 9/1
	Th.Phương

Lớp 9/9
	

	
	Cô.Châu

Lớp 8/1
	Th.Thuỷ

Lớp 8/5
	Th.Thuỷ

Lớp 8/9
	Th.Ngữ

Lớp 7/9
	

	
	
	Cô.Châu

Lớp 6/1
	Th.Toán

Lớp 6/7
	Th.Toán

Lớp 8/11
	

	

	Tiết 

3 + 4 

Từ 8h50’

đến 10h20’
	Th.Hoàng

Lớp 9/7
	Th.Phương

Lớp 7/5
	Th.Hoàng  Lớp 9/3
	Th.Phương

Lớp 9/11
	

	
	Th.Châu

Lớp 8/3
	Th.Thuỷ

Lớp 8/7
	Th.Toán
Lớp 6/5
	Th.Ngữ

Lớp 7/11
	

	
	Th.Ngữ 

Lớp 7/7
	Th.Hoàng

Lớp7/1
	Th.Thuỷ

Lớp 6/3
	
	


· Lưu ý: Giáo viên giảng dạy theo PCCM lớp nhập điểm.
	UBND QUẬN HẢI CHÂU

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 

LÝ THƯỜNG KIỆT


	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


THỜI KHÓA BIỂU DẠY TRỰC TUYẾN
MÔN HỌC: GIÁO DỤC THỂ CHẤT

 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 – 2022
I. BUỔI CHIỀU: 
	TIẾT
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4


	THỨ 5


	THỨ 6

	Tiết 

2 + 3 Từ 13h40’ đến 15h10’
	Th.Ngữ

Lớp 9/10
	Cô.Châu

Lớp 8/2
	Th.Hoàng

Lớp 9/2
	Th.Phương 
Lớp 7/4
	Th.Phương 

Lớp 9/6

	
	Th.Thuỷ 
Lớp6/4
	Th.Thuỷ
Lớp 8/8
	Th.Ngữ  
Lớp 7/8
	Th.Toán
Lớp 6/8
	

	
	Cô.Châu 
Lớp 6/2
	Th.Hoàng 
Lớp

7/2
	Th.Toàn 

Lớp 8/12
	
	

	                                      

	 Tiết

3 + 4
Từ 15h30’ đến 17h00’
	Th.Ngữ

Lớp 9/12
	Cô.Châu 
Lớp 8/4
	Th.Hoàng  

Lớp 9/4
	Th.Phương 
Lớp 7/6
	Th.Phương  

Lớp 9/8

	
	Th.Thuỷ 
Lớp 8/6
	Th.Thuỷ 
Lớp 8/10


	Th.Ngữ CL5
Lớp 7/10

	Th.Toán 

Lớp 6/6
	

	
	
	
	
	Th.Ngữ 
Lớp 7/12
	


· Lưu ý: Giáo viên giảng dạy theo PCCM lớp nhập điểm.

	Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT quận Hải Châu (B/c)

- BGH;

- GVCN; TTCM;

- VT.
	                    HIỆU TRƯỞNG
               


